
Phụ lục 2                 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  ..….  /QĐ-UBND ngày … tháng ….năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

 I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN; TÀI SẢN CÔNG, NỢ CÔNG – NGÂN HÀNG –THUẾ 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG-THUẾ) 

 

1.  Nghị 

quyết 

- Số 09/2018/NQ-HĐND 

- Ngày 19/7/2018 

- Ban hành quy định phân 

cấp thẩm quyền quản lý, sử 

dụng tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh 

Bình Định 

- Điều 5; 

- Tiết 1 điểm a khoản 3 Điều 6;  

- Tiết 1 điểm b khoản 3 Điều 6;  

- Tiết 1 điểm a khoản 6 Điều 6; 

- Điểm a khoản 2 Điều 7; 

- Khoản 4 Điều 7; 

- Khoản 3 Điều 9; 

- Điểm a khoản 1 Điều 11; 

- Tiết 2 điểm a khoản 2 Điều 11; 

- Tiết 2 điểm b khoản 2 Điều 11; 

- Khoản 5 Điều 11; 

- Khoản 2 Điều 12; 

- Khoản 2 Điều 13; 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 

số 19/2022/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 

09/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 

năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định phân cấp thẩm quyền quản 

lý, sử dụng tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Bình Định 

30/7/2022 

2.  Nghị 

quyết 

- Số 22/2021/NQ-HĐND 

- Ngày 11/12/2021 

- Ban hành Quy định phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

ngân sách nhà nước giữa các 

- Điểm d khoản 1 Điều 3 (Thay 

thế cụm từ “Thị xã An Nhơn, 

Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn” 

bằng cụm từ “huyện, thị xã, thành 

phố”) 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 

số 31/2022/NQ-HĐND ngày 

10/12/2022 của HĐND tỉnh Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

20/12/2022 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

cấp chính quyền địa phương 

tỉnh Bình Định giai đoạn 

2022-2025 

- Điểm e khoản 1 Điều 5 ngân sách nhà nước giữa các cấp 

chính quyền địa phương tỉnh Bình 

Định giai đoạn 2022-2025 ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-

HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

3.  Nghị 

quyết 

- Số 24/2021/NQ-HĐND 

- Ngày 11/12/2021 

- Ban hành Quy định các loại 

phí và lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

- Số thứ tự 1 biểu mức thu cụ thể 

một số địa điểm đến thăm quan tại 

điểm b khoản 3 Điều 2; 

- Điểm a khoản 3 Điều 2; 

- Bãi bỏ cụm từ “thẩm định đề án 

xả nước thảo vào nguồn nước, 

công trình thủy lợi” tại Điều 6; 

- Mục 4 trong biểu thức thu tại 

khoản 2 Điều 6; 

- Điểm b khoản 2, điểm a khoản 4 

Điều 6. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 

số 22/2022/NQ-HĐND ngày 

07/9/2022 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ 

sung một số điều Quy định các loại 

phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh 

Bình Định ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 

11/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

17/9/2022 

4.  Quyết 

định 

- Số 84/2016/QĐ-UBND 

- Ngày 21/9/2016 

- Ban hành giá dịch vụ thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh Bình 

Định 

Điều chỉnh, bổ sung giá tối đa các 

dịch vụ thu gom, vận chuyển rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định lộ 

trình 02 năm (2022 - 2023) 

Được điều chỉnh, bổ bởi Quyết định 

số 55/2022/QĐ-UBND ngày 

29/8/2022 của UBND tỉnh Quy định 

giá tối đa các dịch vụ thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định lộ trình 

02 năm (2022 - 2023) 

10/9/2022 

5.  Quyết 

định 

- Số 56/2017/QĐ-UBND 

- Ngày 28/9/2017 

- Ban hành Quy chế trích lập, 

quản lý và sử dụng nguồn vốn 

- Khoản 2 Điều 1; 

- Khoản 1 Điều 4; 

- Khoản 3 Điều 4. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 29/2022/QĐ-UBND ngày 

15/6/2022 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế ban hành 

27/6/2022 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

từ ngân sách địa phương ủy 

thác qua Ngân hàng Chính sách 

xã hội ñể cho vay ñối với hộ 

nghèo và các đối tượng chính 

sách khác trên địa bàn tỉnh 

Bình định 

kèm theo Quyết định số 56/2017/QĐ-

UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy chế trích lập, quản 

lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa 

phương ủy thác qua Ngân hàng Chính 

sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo 

và các đối tượng chính sách khác trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

6.  Quyết 

định 

- Số 27/2018/QĐ-UBND 

- Ngày 20/7/2018 

- Ban hành quy định phân cấp 

thẩm quyền quản lý, sử dụng 

tài sản công tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Bình Định 

 

- Điều 5; 

- Tiết 1 điểm a khoản 3 Điều 6; 

- Tiết 1 điểm b khoản 3 Điều 6; 

- Tiết 1 điểm ba khoản 6 Điều 6; 

- Điểm a khoản 8 Điều 6; 

- Điểm a khoản 2 Điều 7; 

- Khoản 4 Điều 7; 

- Khoản 3 Điều 9; 

- Tiết 2 điểm a khoản 2 Điều 11; 

- Khoản 5 Điều 11; 

- Khoản 2 Điều 12; 

- Khoản 2 Điều 13. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 35/2022/QĐ-UBND ngày 

25/7/2022 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp 

thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công 

tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định  

04/8/2022 

7.  Quyết 

định 

- Số 11/2019/QĐ-UBND 

- Ngày 11/3/2019 

- Về việc quy định đơn giá 

tiêu thụ nước sạch nông thôn 

tại các công trình cấp nước 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

khoản 3 Điều 1 (Đơn giá tiêu thụ 

nước sạch nông thôn tại các công 

trình cấp nước do trung tâm nước 

sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn quản lý) 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 59/2022/QĐ-UBND ngày 

16/9/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 

11/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 

của UBND tỉnh Về việc quy định đơn 

giá tiêu thụ nước sạch nông thôn tại 

01/10/2022 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

 các công trình cấp nước trên địa bàn 

tỉnh Bình Định 

khoản 3 Điều 1 (Đơn giá tiêu thụ 

nước sạch nông thôn tại các công 

trình cấp nước do Ban quản lý cấp 

và thoát nước huyện Tây Sơn 

quản lý ) 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 87/2022/QĐ-UBND ngày 

22/12/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quyết định 

số 11/2019/QĐ-UBND ngày 

11/3/2019 của UBND tỉnh Về việc 

quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch 

nông thôn tại các công trình cấp nước 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

01/01/2023 

8.  Quyết 

định 

- Số 76/2021/QĐ-UBND 

- Ngày 14/12/2021 

- Ban hành Quy định các loại 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

- Số thứ tự 1 biểu mức thu cụ thể 

một số địa điểm thăm quan tại 

điểm b khoản 3 Điều 2; 

- Điểm a khoản 3 Điều 2; 

- Bỏ cụm từ “thẩm định đề án xả 

nước vào nguồn nước, công trình 

thủy lợi” tại Điều 6; 

- Mục 4 trong biểu thức thu của 

khoản 2 Điều 6;  

- Khoản 3 Điều 16; 

- Điểm b khoản 2, điểm a và điểm 

b khoản 4 Điều 16. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 61/2022/QĐ-UBND ngày 

16/9/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định các 

loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định ban hành kèm theo Quyết định 

số 76/2021/QĐ-UBND ngày 

14/12/2021 của UBND tỉnh 

27/9/2022 

9.  Quyết 

định 

- Số 78/2021/QĐ-UBND 

- Ngày 15/12/2021 

- Ban hành Quy định phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân 

- Điểm d khoản 1 Điều 3 (Thay 

thế cụm từ “thị xã An Nhơn, Hoài 

Nhơn và huyện Tây Sơn” bằng 

cụm từ “huyện, thị xã, thành phố”; 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 75/2022/QĐ-UBND ngày 

19/12/2022 của UBND tỉnh Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách 

01/01/2023 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

sách nhà nước giữa các cấp 

chính quyền địa phương tỉnh 

Bình Định giai đoạn 2022 - 

2025 

- Điểm e khoản 1 Điều 5. nhà nước giữa các cấp chính quyền địa 

phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 

2025 ban hành kèm theo Quyết định số 

78/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ) 

 

10.  Nghị 

quyết 

- Số 22/2016/NQ-HĐND 

- Ngày 22/7/2016 

- Về việc thông qua chủ trương 

vay lại nguồn vốn vay Ngân 

hàng thế giới (WB), phương án 

trả nợ vay và chấp thuận dự án 

Đầu tư xây dựng cầu dân sinh 

và quản lý tài sản đường địa 

phương (LRAMP) 

- Khoản 1 Điều 1; 

- Điểm a khoản 2 Điều 1; 

- Phụ lục 1, 2; 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 

số 23/2022/NQ-HĐND ngày 

07/9/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị quyết số 

22/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 

của HĐND tỉnh Về việc thông qua chủ 

trương vay lại nguồn vốn vay Ngân hàng 

thế giới (WB), phương án trả nợ vay và 

chấp thuận dự án Đầu tư xây dựng cầu 

dân sinh và quản lý tài sản đường địa 

phương (LRAMP) 

21/12/2021 

11.  Nghị 

quyết 

- Số 09/2021/NQ-HĐND 

- Ngày 27/7/2021 

- Về Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm 2021-2025 

- Tiết a điểm b khoản 2 Mục A; 

(Điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ dân số 

tham gia bảo hiểm y tế năm 

2022). 

- Số thứ tự 11 Phần II Mục A Phụ 

lục I (Điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ dân 

số tham gia bảo hiểm y tế năm 

2022). 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 

số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

07/9/2022 của HĐND tỉnh về điều 

chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm 

y tế năm 2022 và đến năm 2025 tại 

Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND 

ngày 27/7/2021 và Nghị quyết số 

21/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 

của HĐND tỉnh. 

17/9/2022 

12.  Nghị - Số 21/2021/NQ-HĐND - Điểm b khoản 2 Điều 1 (Điều Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 17/9/2022 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

quyết - Ngày 11/12/2021 

- Về nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2022 

chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham 

gia bảo hiểm y tế năm 2022). 

số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

07/9/2022 của HĐND tỉnh về điều 

chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm 

y tế năm 2022 và đến năm 2025 tại 

Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND 

ngày 27/7/2021 và Nghị quyết số 

21/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 

của HĐND tỉnh. 

  III. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG) 

 

13.  Quyết 

định 

- Số 04/2019/QĐ-UBND 

- Ngày 14/02/2019 

- Ban hành Quy định chính 

sách bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư khi nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Bình Định 

- Điểm b, điểm c khoản 4 Điều 4; 

- Khoản 2 Điều 6; 

 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 

09/2022/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 

của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 04/2019/QĐ-

UBND ngày 14/02/2019 của UBND 

tỉnh Ban hành Quy định chính sách bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình 

Định 

10/4/2022 

14.  Quyết 

định 

- Số 09/2020/QĐ-UBND 

- Ngày 18/3/2020 

- Ban hành Quy chế thu thập, 

quản lý, khai thác và sử dụng 

thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường tỉnh Bình 

Định 

Điều 6. Được sửa đổi bởi Quyết định số 

71/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 

của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 

6 của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy chế thu thập, quản lý, khai 

thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 

20/11/2022 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

nguyên và môi trường tỉnh Bình Định 

 

  IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO) 

 

15.  Quyết 

định 

- Số 57/2021/QĐ-UBND 

- Ngày 20/9/2021 

- Ban hành Quy định Giải 

thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu 

dành cho văn học, nghệ thuật 

tỉnh Bình Định 

Khoản 5 Điều 8. Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 22/2022/QĐ-UBND ngày 

06/5/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung khoản 5 Điều 8 của Quy định 

Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu 

dành cho văn học nghệ thuật tỉnh Bình 

Định kèm theo Quyết định số 

57/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 

của UBND tỉnh. 

 

06/5/2022 

  V. LĨNH VỰC GIAO THÔNG, VẬN TẢI 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI) 

 

16.  Nghị 

quyết 

- Số 29/2020/NQ-HĐND 

- Ngày 06/12/2020 

- Về chương trình bê tông 

hóa giao thông nông thôn, 

giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

- Điểm a khoản 4 Mục III; 

- Điểm b khoản 4 Mục III; 

- Khoản 5 Mục III; 

- Khoản 6 Mục III. 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 

số 20/2022/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Chương trình bê 

tông hóa giao thông nông thôn, giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình 

Định ban hành kèm theo Nghị quyết 

30/7/2022 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

số 29/2020/NQ-HĐND ngày 

06/12/2020 của HĐND tỉnh 

17.  Quyết 

định 

- Số 94/2020/QĐ-UBND 

- Ngày 28/12/2020 

- Ban hành chương trình bê 

tông hóa giao thông nông 

thôn, giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh 

- Điểm a khoản 4 Mục III; 

- Điểm b khoản 4 Mục III; 

- Khoản 5 Mục III; 

- Khoản 6 Mục III. 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 43/2022/QĐ-UBND ngày 

05/8/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Chương trình bê 

tông hóa giao thông nông thôn, giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình 

Định ban hành kèm theo Quyết định 

số 94/2020/QĐ-UBND ngày 

28/12/2020 của UBND tỉnh 

10/8/2022 

  VI. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; DÂN TỘC, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG;  

TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC; TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, HỘI; THI ĐUA, KHEN 

THƯỞNG VÀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ) 

 

18.  Nghị 

quyết 

- Số 24/2019/NQ-HĐND 

- Ngày 11/7/2019 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy 

định một số chính sách thu hút 

và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ 

giai đoạn 2016- 2021 ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 

08/2015/NQ-HĐND ngày 10 

tháng 7 năm 2015 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Điều 1. Được sửa đổ, bổ sung bởi Nghị quyết 

số 38/2022/NQ-HĐND ngày 

10/12/2022 của HĐND tỉnh Sửa đổi, 

bổ sung Nghị quyết số 24/2019/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ 

sung Điều 1 Quy định một số chính 

sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, 

dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021 ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 

08/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 

năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

20/12/2022 

19.  Quyết - Số 27/2014/QĐ-UBND - Khoản 3 Điều 2; Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 05/7/2022 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

định - Ngày 29/10/2014 

- Ban hành Quy định nâng 

bậc lương trước thời hạn đối 

với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động lập 

thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ 

- Khoản 3 Điều 4; 

- Điều 6; 

- Điều 10. 

 

số 30/2022/QĐ-UBND ngày 

20/6/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung một số điều Quy định nâng bậc 

lương trước thời hạn đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao 

động lập thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ ban hành kèm 

theo Quyết định số 27/2014/QĐ-

UBND ngày 29 tháng 10 năm 2014 

của UBND tỉnh Bình Định 

20.  Quyết 

định 

- Số 48/2018/QĐ-UBND 

- Ngày 01/11/2018 

- Về việc ban hành Quy chế 

quản lý hồ sơ cán bộ, công 

chức tỉnh Bình Định 

- Điều 5; 

- Điểm c khoản 1 Điều 11; 

- Phụ lục 2. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 03/2022/QĐ-UBND ngày 

14/01/2022 của UBND tỉnh Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy chế quản 

lý hồ sơ cán bộ, công chức tỉnh Bình 

Định ban hành kèm theo Quyết định 

số 48/2018/QĐ-UBND ngày 

01/11/2018 của UBND tỉnh 

01/02/2022 

21.  Quyết 

định 
- Số 42/2019/QĐ-UBND 

- Ngày 19/7/2019 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 1 

Quy định một số chính 

sách thu hút và ưu đãi đối 

với bác sĩ, dược sĩ giai 

đoạn 2016 - 2021 ban hành 

kèm theo Quyết định số 

34/2015/QĐ-UBND ngày 

01 tháng 10 năm 2015 của 

Điều 1. Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 82/2022/QĐ-UBND ngày 

20/12/2022 của UBND tỉnh Sửa đổi, 

bổ sung Quyết định số 42/2019/QĐ-

UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

Điều 1 Quy định một số chính sách thu 

hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai 

đoạn 2016 - 2021 ban hành kèm theo 

Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 

01 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân 

01/01/2023 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Ủy ban nhân dân tỉnh  dân tỉnh 

  VII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT;  

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP; BỔ TRỢ TƯ PHÁP 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP) 

 

22.  Quyết 

định 

- Số 43/2018/QĐ-UBND 

- Ngày 17/8/2018 

- Ban hành quy định về đấu 

giá quyền sử dụng đất để 

Nhà nước giao đất có thu tiền 

sử dụng đất hoặc cho thuê 

đất trên địa bàn tỉnh Bình 

Định. 

- Điểm d khoản 3 Điều 7; 

- Khoản 1 Điều 13; 

- Khoản 1 Điều 14; 

- Điều 28; 

- Khoản 4 Điều 29. 

- Điểu a khoản 7, điểm a khoản 10 

Điều 30. 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 31/2022/QĐ-UBND ngày 

27/6/2022 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 

43/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 

của UBND tỉnh ban hành quy định về 

đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà 

nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 

hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

08/7/2022 

 VIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH  

23.  Quyết 

định 

- Số 23/2019/QĐ-UBND 

- Ngày 04/6/2019 

- Ban hành Quy định chính 

sách bồi thường hỗ trợ và tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn Khu Kinh tế 

Nhơn Hội, tỉnh Bình Định 

- Điểm b, c khoản 4 Điều 4; 

- Khoản 2 Điều 6; 

- Điểm b khoản 2 Điều 11; 

- Khoản 2 Điều 16; 

- Khoản 4 Điều 17. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 20/2022/QĐ-UBND ngày 

22/4/2022 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Quy định kèm 

theo Quyết định số 23/2019/QĐ-

UBND ngày 04/6/2019 của UBND 

tỉnh Ban hành Quy định chính sách 

bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu 

Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định 

05/5/2022 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không. 
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